
Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Tran Thi Huyen TRANG
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Sử AV AV Sinh
S2 NGLL CN CN AV AV TD
S3 CN Văn Toán MT Toán
S4 Nhạc Văn Toán Sinh Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 AV AV TD Văn Tin
C2 AV AV GDCD Văn Lý
C3 Địa Tin
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Le thanh tuyen
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC CN AV MT TD
S2 NGLL CN Nhạc AV Sinh AV
S3 Toán Lý Tin Văn Văn
S4 Toán GDCD Tin Văn Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD Toán Sinh
C2 Địa Toán CN
C3 Sử
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bích Trang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC AV Toán Văn GDCD
S2 NGLL CN AV Toán Văn Sinh
S3 Sử Tin TD AV Nhạc
S4 Lý Tin TD MT CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Văn Toán
C2 CN Văn Toán
C3 Sinh
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Nga
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC MT CN Toán AV
S2 NGLL CN GDCD Nhạc Toán AV
S3 Toán TD Địa Sinh CN
S4 Toán TD AV Sử Sinh
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Tin Văn
C2 Văn Tin Văn
C3 Lý
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A5

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Vân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Nhạc MT Sinh AV
S2 NGLL CN Toán GDCD Sử AV
S3 Văn Toán AV Văn Tin
S4 Văn Lý Toán Văn Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN Địa CN
C2 Toán TD Sinh
C3 TD
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A6

  - Chủ nhiệm        : Tran Thi Thu Hien CD
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Văn Sinh Tin Toán
S2 NGLL CN Văn Nhạc Tin Toán
S3 Lý AV CN Văn AV
S4 CN AV Địa Văn MT
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sử Toán TD
C2 Sinh Toán TD
C3 GDCD
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A7

  - Chủ nhiệm        : Chu Thị Phương Quế
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Tin Nhạc Toán CN
S2 NGLL CN Tin Sử Toán Sinh
S3 MT CN AV AV Văn
S4 GDCD Toán AV Lý Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Sinh Văn
C2 TD Địa Văn
C3 TD
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A8

  - Chủ nhiệm        : Huynh Ngoc Hoang
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC AV Toán Địa Văn
S2 NGLL CN Sử Toán Nhạc Văn
S3 Văn Sinh Sinh Toán TD
S4 Văn CN CN Toán TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 MT Lý AV
C2 GDCD Tin AV
C3 Tin
C4
C5



Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 6A9

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Nhung
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Văn Địa Sinh Tin
S2 NGLL CN Văn CN Lý Tin
S3 GDCD AV Nhạc TD Toán
S4 MT Sinh Sử TD Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 AV Toán Văn
C2 AV Toán Văn
C3 CN
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hòa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Văn Toán AV TD
S2 NGLL CN Văn Toán Địa Sử
S3 Sinh Nhạc AV Toán Văn
S4 Địa Lý GDCD Toán Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 AV AV TD Sinh AV
C2 AV AV Sử MT AV
C3 CN Tin Tin
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 7A2

  - Chủ nhiệm        : Trương T.Ngọc Phượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Văn Toán Sử Địa 
S2 NGLL CN Văn Toán Lý GDCD
S3 AV CN AV AV Sinh
S4 AV Nhạc AV AV TD
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD AV Tin Toán Sử
C2 MT AV Sinh Toán Văn
C3 Tin Địa Văn
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 7A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thu Hà
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Tin AV Văn Văn
S2 NGLL CN Tin AV Văn Văn
S3 TD Toán GDCD Sinh AV
S4 TD Toán Sinh Sử CN
S5

C
H

IỀ
U

C1 Nhạc Toán Địa 
C2 Địa Toán Sử
C3 Lý MT
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 7A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Mai Định
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC TD Sử Lý Toán
S2 NGLL CN TD Địa MT Toán
S3 Văn GDCD Toán Nhạc Tin
S4 Văn CN Toán AV Tin
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Văn AV
C2 Sử Văn AV
C3 Địa Sinh
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 7A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Tân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Toán GDCD Văn Sinh
S2 NGLL CN Toán MT Văn Địa 
S3 AV Tin Địa Sử Toán
S4 AV Tin Nhạc Sinh Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 TD CN Văn
C2 TD Lý Văn
C3 AV Sử
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 7A6

  - Chủ nhiệm        : Nguyen thi lan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Văn AV Nhạc CN
S2 NGLL CN Văn AV Sinh TD
S3 Địa Lý Tin Toán TD
S4 Sử Sử Tin Toán AV
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán GDCD Văn
C2 Toán MT Văn
C3 Sinh Địa 
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 7A7

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quang Bích
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC AV Địa Văn Toán
S2 NGLL CN AV Sinh Văn Toán
S3 Tin Văn Sử Sử MT
S4 Tin Văn AV Nhạc Địa 
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Toán Lý
C2 TD Toán CN
C3 TD Sinh
C4
C5



Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 7A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Quang Tuấn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Lý AV Toán Văn
S2 NGLL CN Nhạc AV Toán Văn
S3 CN Sử MT Văn Địa 
S4 Sinh AV Địa Văn Sinh
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin Toán TD
C2 Tin Toán TD
C3 Sử GDCD
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 8A1

  - Chủ nhiệm        : Đinh Thị X.Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC AV Toán Địa Toán
S2 NGLL CN AV Toán AV Toán
S3 Hóa Văn Hóa AV AV
S4 GDCD Văn Nhạc Sử AV
S5

C
H

IỀ
U

C1 AV CN Tin MT Văn
C2 AV Lý Sử Sinh Văn
C3 Tin TD Sinh TD CN
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lam
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC GDCD Hóa TD Sử
S2 NGLL CN CN Toán TD Hóa
S3 CN AV Toán Sinh Văn
S4 Sinh AV Sử Lý Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Văn Nhạc Toán
C2 AV Văn Tin Toán
C3 Tin MT
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 8A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Hóa Nhạc Sử Toán
S2 NGLL CN MT Sinh Lý Toán
S3 TD Sinh Toán Văn AV
S4 TD GDCD Toán Văn AV
S5

C
H

IỀ
U

C1 AV Văn Sử CN
C2 Hóa Văn Địa Tin
C3 CN Tin
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 8A4

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Luận
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Sinh TD Văn AV
S2 NGLL CN Hóa TD Văn Sinh
S3 Sử GDCD AV Toán Toán
S4 Địa Nhạc AV Toán Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Tin MT Lý Văn
C2 Tin CN Sử Văn
C3 CN Hóa
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 8A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng Tiên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Văn Toán Sinh Nhạc
S2 NGLL CN Văn Toán Sử AV
S3 GDCD AV CN Tin Toán
S4 Sử AV Sinh Tin Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 CN TD Hóa MT
C2 Văn TD Lý Địa 
C3 Văn Hóa
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 8A6

  - Chủ nhiệm        : Đinh Hồng Phát
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC AV CN Văn Văn
S2 NGLL CN AV Sử Văn Văn
S3 Tin CN Nhạc Toán Hóa
S4 Tin Lý MT Toán AV
S5

C
H

IỀ
U

C1 Sinh Toán Sử TD
C2 GDCD Toán Hóa TD
C3 Sinh Địa 
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 8A7

  - Chủ nhiệm        : Đặng Thị Bích Liên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC TD Tin Lý GDCD
S2 NGLL CN TD Tin Sinh Sử
S3 Nhạc AV Sử Hóa Toán
S4 CN AV CN AV Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Văn Địa Toán
C2 Văn Văn Sinh Toán
C3 Văn MT
C4
C5



Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn M.Hiếu
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Hóa Địa Văn AV
S2 NGLL CN Lý AV Văn AV
S3 Sinh Văn Toán AV Toán
S4 Hóa Văn Toán AV Toán
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn AV Sử Sinh Lý
C2 GDCD AV Tin Địa CN
C3 Tin TD Nhạc TD
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hồng(H)
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC AV Sử Lý Hóa
S2 NGLL CN AV Địa Địa Nhạc
S3 Toán Hóa Toán Tin Sinh
S4 Toán CN Toán Tin Văn
S5

C
H

IỀ
U

C1 Văn Văn Sinh
C2 Văn Văn TD
C3 GDCD Lý TD
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 9A3

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lan Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Văn Sinh Toán Tin
S2 NGLL CN Văn Hóa Toán Tin
S3 Địa Lý Toán TD Sử
S4 Hóa Sinh Toán TD Lý
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD AV Địa 
C2 CN AV Văn
C3 Nhạc Văn Văn
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 9A4

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn T. Bạch Ngọc Tuyền
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Nhạc Tin Văn Sinh
S2 NGLL CN Lý Tin Văn Hóa
S3 Toán Văn TD Địa Lý
S4 Toán Văn TD Sinh Sử
S5

C
H

IỀ
U

C1 Địa Toán AV
C2 Hóa Toán AV
C3 Văn GDCD CN
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 9A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Văn Trường
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC CN TD Tin Sử
S2 NGLL CN GDCD TD Tin Lý
S3 Văn Nhạc AV Toán Hóa
S4 Văn Hóa AV Toán Sinh
S5

C
H

IỀ
U

C1 Toán Lý Văn Văn
C2 Toán Sinh Văn Địa 
C3 Địa 
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 9A6

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Kim Oanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Lý AV TD Lý
S2 NGLL CN Sinh AV TD GDCD
S3 Toán Văn Sinh Văn Sử
S4 Toán Văn Địa Văn Hóa
S5

C
H

IỀ
U

C1 Hóa Tin CN Toán
C2 Địa Tin Nhạc Toán
C3 Văn
C4
C5

Nhân bản của TKB có sưa

(Từ 19/08/2019)

  - Tên lớp    : 9A7

  - Chủ nhiệm        : Lâm Thị Ngọc Linh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 CC Sinh Sinh Toán Văn
S2 NGLL CN Hóa CN Toán Văn
S3 Văn TD AV Lý Hóa
S4 Văn TD AV Địa Nhạc
S5

C
H

IỀ
U

C1 GDCD Tin Toán
C2 Lý Tin Toán
C3 Văn Sử Địa 
C4
C5


